	Phụ lục II

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025  
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH DO UBND TỈNH GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Nguồn vốn
	Kế hoạch 2021-2025 (do Tỉnh giao chỉ tiêu) tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024
	Điều chỉnh
	Kế hoạch 2021-2025 (do Tỉnh giao chỉ tiêu) điều chỉnh
	trong đó

	
	
	
	
	
	Phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án của tỉnh(chi tiết theo phụ lục III)
	Chưa phân bổ chi tiết
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	TỔNG SỐ A + B 
	46.240.415 
	 
	46.240.415 
	36.035.346 
	6.851.600 
	3.353.469 

	A
	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
	29.788.440 
	 
	29.788.440 
	19.712.099 
	6.851.600 
	3.224.741 

	1
	Vốn ngân sách tập trung
	12.206.620 
	 
	12.206.620 
	11.416.697 
	0 
	789.923 

	a
	Phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án của tỉnh
	11.416.697 
	 
	11.416.697 
	11.416.697 
	 
	 

	b
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện
	440.986 
	 
	440.986 
	 
	 
	440.986 

	c
	Hỗ trợ XHH
	348.937 
	 
	348.937 
	 
	 
	348.937 

	2 
	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 
	8.254.420 
	 
	8.254.420 
	2.208.220 
	5.846.200 
	200.000 

	a
	Quỹ phát triển nhà
	792.300 
	 
	792.300 
	 
	792.300 
	 

	b
	Quỹ phát triển đất
	2.376.900 
	 
	2.376.900 
	 
	2.376.900 
	 

	c
	Hình thành nguồn thu tại ngân sách tỉnh
	2.677.000 
	 
	2.677.000 
	 
	2.677.000 
	 

	d
	Phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án của tỉnh
	2.208.220 
	 
	2.208.220 
	2.208.220 
	 
	 

	e
	Hỗ trợ mục tiêu nông thôn mới
	200.000 
	 
	200.000 
	 
	 
	200.000 

	3 
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	5.322.000 
	 
	5.322.000 
	4.087.182 
	0 
	1.234.818 

	a
	Phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án của tỉnh
	4.183.485 
	(96.303)
	4.087.182 
	4.087.182 
	 
	 

	b
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện
	543.700 
	134.817 
	678.517 
	 
	 
	678.517 

	b
	Hỗ trợ XHH
	594.815 
	(38.514)
	556.301 
	 
	 
	556.301 

	4
	Ngân sách trung ương thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2021 hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện
	1.000.000 
	 
	1.000.000 
	 
	 
	1.000.000 

	5
	Bội chi ngân sách địa phương
	3.005.400 
	 
	3.005.400 
	2.000.000 
	1.005.400 
	0 

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Vay lại vốn ODA
	5.400 
	 
	5.400 
	 
	5.400 
	 

	b
	Vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn vay
	3.000.000 
	 
	3.000.000 
	2.000.000 
	1.000.000 
	 

	B
	NGUỒN VỐN BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025
	16.451.975 
	 
	16.451.975 
	16.323.247 
	0 
	128.728 

	1
	Nguồn kết dư giai đoạn 2016-2020 chuyển sang
	186.412 
	 
	186.412 
	174.760 
	0 
	11.652 

	a
	Nguồn kết dư giai đoạn 2016-2020 NSTT phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án của tỉnh
	20.208 
	 
	20.208 
	20.208 
	 
	 

	b
	Nguồn vốn kết dư ngân sách tỉnh hỗ trợ các dự án xã hội hóa các năm trước
	11.652 
	 
	11.652 
	 
	 
	11.652 

	c
	Nguồn kết dư giai đoạn 2016-2020 XSKT phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án của tỉnh
	154.552 
	 
	154.552 
	154.552 
	 
	 

	2
	Nguồn thu vượt XSKT năm 2022, 2023 
	882.293 
	 
	882.293 
	765.217 
	0 
	117.076 

	 
	Phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án của tỉnh
	765.217 
	 
	765.217 
	765.217 
	 
	 

	 
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện (năm 2024)
	117.076 
	 
	117.076 
	 
	 
	117.076 

	3
	Nguồn khai thác đấu giá đất phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án của tỉnh
	15.000.000 
	 
	15.000.000 
	15.000.000 
	 
	 

	4
	Nguồn Quỹ sắp xếp doanh nghiệp phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án của tỉnh
	383.270 
	 
	383.270 
	383.270 
	 
	 


1

